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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Dành cho các cán bộ đăng ký chủ trì và tham gia thực hiện các đề tài KHCN

của ĐHQGHN

	THÔNG TIN CÁ NHÂN

	1. Họ và tên: Đặng Minh Tuấn                                         

	2. Năm sinh: 17/01/1979                                           3. Nam/ Nữ:   Nam

	4. Nơi sinh: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh             5. Nguyên Quán: Bắc Ninh

	6. Địa chỉ th​ường trú hiện nay:

    Phư​ờng (Xã): Nghĩa Tân
    Quận (Huyện): Cầu Giấy
    Thành Phố (Tỉnh): Hà Nội

    Điện thoại: 

    Email: tuandangvnu@gmail.com
    Mã số thuế: 0101 871518 Chứng minh thư: 012361818 Hà Nội ngày 24/12/2010

    Tài khoản: Đặng Minh Tuấn, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cầu Giấy; STK: 215 10 00 053012 2

	7. Học vị: Tiến sĩ
7.1. Tiến sĩ                       

Năm bảo vệ: 2010
Nơi bảo vệ: Đại học Montesquieu Bordeaux IV

Ngành: Luật                       Chuyên ngành: Luật Hiến pháp
7.2. TSKH                        

Năm bảo vệ:.........................................................................................................................................

Nơi bảo vệ :..........................................................................................................................................

Ngành:..................................................................................................................................................

Chuyên ngành......................................................................................................................................

	8. Chức danh khoa học :

8.1. Phó giáo sư​                     Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S​ư                           Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

	9. Chức danh nghiên cứu:                                       10 .Chức vụ: 

	11. Cơ quan công tác: 

    Tên cơ quan: Khoa Luật - ĐHQGHN
    Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Luật Hiến pháp – Hành chính
    Địa chỉ Cơ quan: E1 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
    Điện thoại:........................................................Fax:.........................................................................

    Email:...............................................................................................................................................

	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	12. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Khoa Luật - ĐHQGHN
	Luật học
	2000

	Thạc sĩ
	Đại học Luật Hà Nội + Đại học Lund Thụy Điển
	Luật so sánh và Luật quốc tế
	2004

	Tiến sĩ
	Đại học Montesquieu Bordeaux IV
	Luật Hiến pháp
	2010

	TSKH
	
	
	

	13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

	Văn Bằng
	Tên khoá đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	
	
	
	

	
	
	
	

	14. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế 

	
	Tiếng Anh
	
	
	
	Cử nhân

	
	Tiếng Pháp
	
	
	
	Luận án tiến sĩ


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

	15. Quá trình công tác

	Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ Cơ quan

	2000 – nay
	Giảng viên
	Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

16.1 Sách giáo trình

	TT
	Tên sách


	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	Luật Hiến pháp Việt Nam
	Đồng chủ biên
	NXB ĐHQGHN
	2013

	2
	
	
	
	

	16.2 Sách chuyên khảo

	 TT
	Tên sách


	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả
	 Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiến pháp ở một số nước trên thế giới (Sách chuyên khảo phục vụ các đại biểu Quốc hội của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp)
	Đồng tác giả
	NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội
	2013

	2
	Luận về sửa đổi Hiến pháp năm 1992
	Đồng tác giả
	NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội
	2013

	3
	ABC về Hiến pháp
	Đồng tác giả
	NXB Thế Giới, Hà Nội
	2013

	4
	Một số vấn đề cơ bản của Hiến pháp các nước trên thế giới (Sách chuyên khảo phục vụ các đại biểu Quốc hội của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp)
	Đồng tác giả
	NXB chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội
	2012

	5
	Các thiết chế hiến định độc lập: Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam
	Đồng tác giả
	NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội
	2012

	6
	Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo, 2 tập)
	Đồng chủ biên
	NXB Hồng Đức, Hà Nội
	2012

	7
	Hiến pháp : những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
	Đồng tác giả
	NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội


	2011

	8
	Constitutional transition in South Korea and Japan some experiences for Vietnam
	Đồng tác giả
	International Conference of 3 (Korea, Japan, Vietnam), Ha noi, 2011
	2011

	9
	Constitutions, Justice and Democracy
	Đồng tác giả
	L’Harmattan, 2010
	2010

	16.3 Các bài báo khoa học 
    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư​ớc ngoài: 01
    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư​ớc: 20
    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 10
    16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư​ớc: 20
    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr​ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưuu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất: 
	
	Tạp chí chuyên ngành

	TT
	Tên bài báo
	Tác giả
	Tên tạp chí công bố
	Năm công bố

	1
	Về bản Hiến pháp mới 2013
	Đặng Minh Tuấn
	Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 12/2013
	2013

	2
	Những điểm còn bỏ ngỏ của Dự thảo Hiến pháp 1992
	Đặng Minh Tuấn
	Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Số 1/2013
	2013

	3
	Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia: nhìn từ góc độ hiến pháp trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam
	Đặng Minh Tuấn
	Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Số 5/2013
	

	4
	Sửa đổi Hiến pháp Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và toàn cầu hóa
	Đặng Minh Tuấn
	Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 192/Tháng 1/2012, tr. 42-46
	2012

	5
	Chuyển đổi H6iến pháp ở Hàn Quốc và Nhật B7ản, một số kinh nghiệm cho Việt Nam Đặng Minh Tuấn
	Đặng Minh Tuấn
	Tạp chí Nhà nước và pháp luật, T11/2011
	2011

	6
	Cải cách hiến pháp trong xu thế chuyển đổi
	Đặng Minh Tuấn
	Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 22 (207) /Tháng 11/2011, tr.22-28
	2011

	7
	Một số vấn đề lý luận về xây dựng tiêu chí và phương pháp tổng kết việc thi hành Hiến pháp
	Đặng Minh Tuấn
	Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 19(204) / Tháng 10/2011, tr. 11-15
	2011

	8
	Tìm hiểu thêm vê bầu cử Tổng thống và nghị sĩ ở Pháp
	Đặng Minh Tuấn
	Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 9(194), tháng 5/2011
	2011

	
	
	
	
	

	17. Số l​ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ​ược cấp: 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Số, Ký mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n​ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l​ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư​ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Hiệu quả 



	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/ Cấp
	Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch​ương trình 

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

	Bảo hiến và bảo vệ quyền con người
	2013
	Đề tài Dự án Đan Mạch, Khoa Luật, đã nghiệm thu
	Đã nghiệm thu

	Chuyển đổi Hiến pháp ở Châu Á và một số gợi mởi cho việc cải cách Hiến pháp ở Việt Nam
	2012
	Đề tài cấp Khoa Luật – ĐHQGHN, đã nghiệm thu
	Đã nghiệm thu

	
	
	
	

	19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t​ư cách thành viên

	Tên/ Cấp 
	Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch​ương trình 

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chư​a nghiệm thu)

	Bình luận khoa học Hiến pháp 2013
	2014
	Đề tài Dự án Đan Mạch, Khoa Luật, Chủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Trịnh Quốc Toản
	Đang triển khai

	Những vấn đề cơ bản về quyết định hành chính và hành vi 
hành chính của cơ quan hành chính nhà nước
	2013-nay
	Đề tài Nafoted; Chủ nhiệm Đề tài: TS. Võ Trí Hảo
	Đang triển khai

	Tài phán hiến pháp của các nước ASEAN và những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng cơ chế tài phán hiến pháp của Việt Nam
	2012-2013
	Đề tài cấp ĐHQGHN; Chủ nhiệm Đề tài: Vũ Công Giao
	Đã nghiệm thu

	Xây dựng phương án sửa đổi Hiến pháp 1992
	2012
	Đề tài cấp ĐHQGHN 
	Đã nghiệm thu

	Tính nhân bản của Hiến pháp
	2002-03
	Chủ nhiệm Đề tài: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung; Đề tài cấp ĐHQGHN 
	Đã nghiệm thu

	Bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp
	2001-02
	Chủ nhiệm Đề tài: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung; Đề tài cấp ĐHQGHN
	Đã nghiệm thu

	
	
	
	

	20. Giải thư​ởng về KHCN trong và ngoài nư​ớc 

	TT
	Hình thức và nội dung giải thư​ởng
	Tổ chức, năm tặng th​ưởng

	1
	Giải nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Đại học Quốc gia và cấp Bộ
	2000

	
	
	

	
	
	

	21. Quá trình tham gia đào tạo SĐH 

21.1 Số l​ượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................

21.2 Số l​ượng NCS đang h​ướng dẫn:...................................

21.3 Số lư​ợng thạc sĩ đã đào tạo: 10
21.4 Thông tin chi tiết: 

	Tên  luận án của NCS 

( đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hư​ớng dẫn

( chính hay phụ)


	Tên NCS, Thời gian đào tạo 
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ ( nếu có)



	
	
	
	

	Tên luận văn của các thạc sĩ ( chỉ liệt kê những trư​ờng hợp đã hư​ớng dẫn bảo vệ thành công)
	
	Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo


	Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ ( nếu có)



	Hoàn thiện pháp luật về HTX ở Việt Nam hiện nay
	Chính
	Doãn Thị Vân Anh
	

	Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
	Chính
	Vũ Như Quỳnh
	

	Mô hình tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân theo khu vực đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam
	Chính
	Hà Thị Hằng
	

	Pháp luật về quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam
	Chính
	Nguyễn Thị Mận
	

	Pháp luật về trưng cầu dân ý, kinh nghiệm thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam
	Chính
	Đinh Nhã Phương
	

	Bảo đảo quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân gia đình – Qua thực tiễn Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội
	Chính
	Nguyễn Hoài Phương
	

	Sự độc lập của hoạt động xét xử (Qua thực tiễn của Tòa án nhân dân Thành phố Hải Phòng)
	Chính
	Nguyễn Mạnh Hà
	

	Xây dựng mô hình Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực trong tiến trình cải cách tư pháp Việt Nam
	Chính
	Hà Tiến Dũng
	

	Mối quan hệ giữa hoạt động công tố và hoạt động xét xử theo yêu cầu của cải cách tư pháp
	Chính
	Nguyễn Thanh Tùng
	

	Chế định Viện kiểm sát trong Hiến pháp Việt Nam
	Chính
	Đặng Minh Phượng
	

	
	
	
	

	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 

	    Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư​ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ...

   Thành viên Hội Luật gia
...........................................................................................................................................................


                                                                                   Hà Nội, ngày ..... tháng..... năm .....
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	                                 NGƯ​ỜI KHAI

              (Họ tên và chữ ký)




                                                                                                 TS. Đặng Minh Tuấn
�
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1

